
                                   

Số lượng 

1 Tñ phßng lµm viÖc VN 2005 Chiếc 1

2 Bµn m¸y vi tÝnh ViÖt nam 2001 Cái 1

3
M¸y vi tÝnh PC CMS-P4 3.2GHz 

17"LCD Samsung
ViÖt nam 2009 Bộ 1

4
§iÒu hßa §aikin C«ng suÊt 

18.000BTU
Th¸I lan 2013 Chiếc 1

6 M¸y hót Èm SANYO NhËt 1989 Chiếc 1

7 M¸y xquang XHIMADZU D125, LE12 2007         Cái 1

Máy X.quang di động- Toshiba Mobile 

X ray Equipment

Model IME-100L 1

9 M¸y siªu ©m ®en tr¾ng 2007 Cái 1

10 M¸y röa phim (JP 33 Hµn Quèc) Hµn quèc 2007 Cái 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢNG TỔNG HỢP DANH MỤC THIẾT BỊ ĐÀO TẠO CỦA NHÀ TRƯỜNG 

VỀ NGHỀ KỸ THUẬT THIẾT BỊ HÌNH ẢNH Y TẾ DO 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NĂM 2007

Theo Quyết định số 388/QĐ-BGDĐT ngày 22 tháng 01 năm 2007

Tên ngành, nghề: Kỹ thuật hình ảnh y học

Mã ngành, nghề: 6529005

Trình độ đào tạo: Cao đẳng

8 Nhật 2008         Cái

stt Tài sản ngành H×nh ¶nh Y häc  Xuất xứ Năm sử dụng  Đvt 

Phòng thực hành Máy X- quang 

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ NỘI



11 Gi-ường ®a chøc n¨ng ViÖt nam 2001 Cái 1

12  Bộ bµn häc sinh mÆt phoãc ViÖt nam 2021 Bộ 25

13 Máy chiếu 2018 Cái 1

14 Loa, amly Trung Quốc 2021 Bộ 1

15
M¸y vi tÝnh FPT M070P 18.5" FPT 

Elead LED
ViÖt nam 2014 Bộ 2

TT Trang thiết bị Số lượng Môn thực hành

1 Siêu âm màu 4D 2
Kỹ thuật thực hành siêu âm; Tổ chức, quản lý khoa CĐHA và bảo 

quản máy; Thực tế nghề nghiệp

2 Máy chụp X quang 4
Thực tập lâm sàng Kỹ thuật chụp X quang; X quang chẩn đoán; Tổ 

chức, quản lý khoa CĐHA và bảo quản máy; Thực tế nghề nghiệp

3 Máy chụp Cộng hưởng từ MRI 1
Kỹ thuật chụp cộng hưởng từ; Tổ chức, quản lý khoa CĐHA và 

bảo quản máy; Thực tế nghề nghiệp

4 Máy chụp Cắt lớp vi tính CT 128 dãy 1

Thực tập lâm sàng Kỹ thuật chụp cắt lớp vi tính; Tổ chức, quản lý 

khoa CĐHA và bảo quản máy; Thực tế nghề nghiệp, Chụp cộng 

hưởng từ nâng cao

5 Đèn đọc phim 6
Thực tập lâm sàng Kỹ thuật chụp X quang; X quang chẩn đoán; Tổ 

chức, quản lý khoa CĐHA và bảo quản máy; Thực tế nghề nghiệp

6 Máy tính 6

Thực tập lâm sàng Kỹ thuật chụp X quang; X quang chẩn đoán; Tổ 

chức, quản lý khoa CĐHA và bảo quản máy; Thực tế nghề nghiệp, 

Kỹ thuật chụp cộng hưởng từ, Kỹ thuật thực hành siêu âm

7 Máy rửa phim 6
Thực tập lâm sàng Kỹ thuật chụp X quang; X quang chẩn đoán; Tổ 

chức, quản lý khoa CĐHA và bảo quản máy; Thực tế nghề nghiệp

DANH MỤC TRANG TH DANH SÁCH KHOA PHÒNG THỰC HÀNH

1.      Ngành Kỹ thuật Hình ảnh y học (khoa chẩn đoán hình ảnh)

(Kèm theo Hợp đồng nguyên tắc số 190/BVTN ngày 01/9/2020 giữa Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội và Bệnh viện Thanh Nhàn)

DANH MỤC TRANG THIẾT BỊ PHỤC VỤ THỰC HÀNH

(Kèm theo Hợp đồng nguyên tắc số 190/BVTN ngày 01/9/2020 giữa Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội và Bệnh viện Thanh Nhàn)



8 Máy siêu âm đen trắng 3
Kỹ thuật thực hành siêu âm; Tổ chức, quản lý khoa CĐHA và bảo 

quản máy; Thực tế nghề nghiệp

                                   

DM tại trường 

1 Tñ phßng lµm viÖc Chiếc 1

2 Bµn m¸y vi tÝnh Cái 1

3
M¸y vi tÝnh PC CMS-P4 3.2GHz 

17"LCD Samsung
Bộ 1

4 Tivi PANASONIC 21inch Chiếc 1

5
§iÒu hßa §aikin C«ng suÊt 

18.000BTU
Chiếc 1

6 M¸y hót Èm SANYO Chiếc 1

stt

BẢNG DANH MỤC THIẾT BỊ ĐÀO TẠO CỦA NHÀ TRƯỜNG 

VỀ NGHỀ KỸ THUẬT THIẾT BỊ HÌNH ẢNH Y TẾ DO 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NĂM 2007

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcTRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ NỘI

Theo Quyết định số 388/QĐ-BGDĐT ngày 22 tháng 01 năm 2007

Tên ngành, nghề: Kỹ thuật hình ảnh y học

Mã ngành, nghề: 6529005

Trình độ đào tạo: Cao đẳng

      Phòng thực hành Máy X- quang

Tài sản ngành H×nh ¶nh Y häc Đvt 



7
M¸y xquang XHIMADZU D125, 

LE12
Cái 1

Máy X.quang di động- Toshiba 

Mobile X ray Equipment

Model IME-100L 1

9 M¸y siªu ©m ®en tr¾ng Cái 1

10 M¸y röa phim (JP 33 Hµn Quèc) Cái 1

11 Gi-ường ®a chøc n¨ng Cái 1

12 Siêu âm màu 4D            Cái 2

13 Máy chụp X quang Cái 4

14 Máy chụp Cộng hưởng từ MRI Cái 1

15 Máy chụp Cắt lớp vi tính CT 128 dãy Cái 1

16 Đèn đọc phim Cái 6

17 Máy tính Cái 6

18 Máy rửa phim Cái 6

19 Máy siêu âm đen trắng Cái 3

8 Cái



Phòng thực hành Máy X- quang 



(Kèm theo Hợp đồng nguyên tắc số 190/BVTN ngày 01/9/2020 giữa Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội và Bệnh viện Thanh Nhàn)

DANH MỤC TRANG THIẾT BỊ PHỤC VỤ THỰC HÀNH

(Kèm theo Hợp đồng nguyên tắc số 190/BVTN ngày 01/9/2020 giữa Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội và Bệnh viện Thanh Nhàn)


